
Phụ lục 01
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK HÀ
(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày        /11/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
XD

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 78

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:

 NSTW NSĐP Huy động 54

132 TỔNG CỘNG 52.870,105 37.252,000 7.176,732 8.441,373 37.252,000 0,000 13.123,000 8.105,000 8.035,000 7.989,000 113

I Xã Đăk Pxi 2.695,871 2.592,974 0,000 102,897 2.592,974 0,000 1.705,974 0,000 0,000 887,000

1 Đường đi khu sản xuất Đăk Pe, xã Đăk Pxi UBND xã
Đăk Pxi

Thôn
Krong
Đuân

2022 75;
05/8/2022 1.808,871 1.705,974 102,897 1.705,974 1.705,974 x Không thay

đổi

2 Đường giao thông đi khu sản xuất Đăk Kơ
Đương (đoạn điểm trường thôn đến khu sản xuất)

BQL các
CTMTQG

xã

thôn Đăk
Kơ Đương 2025 887,000 887,000 887,000 887,000 x Bổ sung mới

II Xã Đăk Long 2.197,469 1.706,000 0,000 491,469 1.706,000 0,000 1.706,000 0,000 0,000 0,000

1
Đường GTNT thôn Kon Teo Đăk Lấp đoạn từ
điểm trường thôn đi qua nhà rông cũ nối với
đường bê tông

UBND xã
Đăk Long

Thôn Kon
Teo Đăk

Lấp
2022 196;

09/8/2022 590,534 551,000 39,534 551,000 551,000 x Không thay
đổi

2 Đường giao thông khu dân cư khu vực tái định cư
thôn Pa Cheng

UBND xã
Đăk Long

Thôn Pa
Cheng 2022 199;

09/8/2022 536,591 500,000 36,591 500,000 500,000 x Không thay
đổi

3 Đường giao thông thôn Kon Đao Đao Yốp đoạn
từ đường tránh lũ đến nhà ông A Bus

UBND xã
Đăk Long

Thôn Kon
Đao Yôp 2022 195;

09/8/2022 488,343 455,000 33,343 455,000 455,000 x Không thay
đổi

4 Xây mới nhà rông thôn Đăk Xế Kơ Ne UBND xã
Đăk Long

Thôn Đăk
Xế Kơ Ne 2022 198;

09/8/2022 270,000 100,000 170,000 100,000 100,000 x Không thay
đổi

5 Xây mới nhà rông thôn Kon Đao Yôp UBND xã
Đăk Long

Thôn Kon
Đao Yôp 2022 197;

09/8/2022 312,000 100,000 212,000 100,000 100,000 x Không thay
đổi

III Xã Ngọk Wang 4.366,025 3.741,352 0,000 624,673 3.741,352 0,000 1.706,352 0,000 1.148,000 887,000

1
Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã Ngọk Wang
(đoạn từ tỉnh lộ 671 đến rẫy hộ ông Nguyễn Văn
Tuấn)

UBND xã
Ngọk
Wang

Thôn 7 2022 281;
04/8/2022 929,101 773,367 155,734 773,367 773,367 x Không thay

đổi

2
Đường đi khu sản xuất thôn Kon Stiu II, xã Ngọk
Wang (đoạn từ nhà rông văn hoá thôn đi khu sản
xuất); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường

UBND xã
Ngọk
Wang

Thôn Kon
Stiu II 2022 282;

04/8/2022 568,400 472,997 95,403 472,997 472,997 x Không thay
đổi

3

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông, xã Ngọk
Wang; (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Huấn đi
khu sản xuất); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt
đường.

UBND xã
Ngọk
Wang

Thôn Kon
Brông 2022 283;

04/8/2022 480,535 399,988 80,547 399,988 399,988 x Không thay
đổi

4 Khu thể thao thôn 7
UBND xã

Ngọk
Wang

Thôn 7 2022 284;
04/8/2022 99,992 30,000 69,992 30,000 30,000 x Không thay

đổi

5 Khu thể thao thôn Kon Brông
UBND xã

Ngọk
Wang

Thôn Kon
Brông 2022 285;

04/8/2022 99,996 30,000 69,996 30,000 30,000 x Không thay
đổi
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6
Điểm trường Tiểu học thôn Kon Brông, xã Ngọk
Wang; Hạng mục: Xây dựng mới 01 phòng học
và các hạng mục phụ trợ khác

UBND xã
Ngọk Wang

Thôn Kon
Brông

2024-
2025

650;
25/9/2024 400,000 400,000 0,000 400,000 400,000 Bổ sung mới

7
Điểm trường Mầm non thôn Kon Gu I, xã Ngọk
Wang; Hạng mục: Xây dựng mới 01 phòng học
và các hạng mục phụ trợ khác

UBND xã
Ngọk Wang

thôn Kon
Gu I

2024-
2025

669;
03/10/224 400,000 400,000 0,000 400,000 400,000 Bổ sung mới

8
Hệ thống đường điện công lộ thôn Kon Brông, xã
Ngọk Wang; Hạng mục: Cột trụ, cần đèn và lắp
đặt bóng Đèn Led năng lượng mặt trời

UBND xã
Ngọk Wang

Thôn Kon
Brông

2024-
2025

705;
18/10/2024 200,000 200,000 0,000 200,000 200,000 Bổ sung mới

9

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông, xã Ngọk
Wang; (đoạn từ cầu bê tông đi khu sản xuất eo 3);
Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường (giai
đoạn 3)

BQL các
CTMTQG
xã Ngọk

Wang

Thôn Kon
Brông

2024-
2025

257;
01/11/2023 148,000 148,000 0,000 148,000 148,000 x Bổ sung mới

10

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông, xã Ngọk
Wang (đoạn từ cầu bê tông đi khu sản xuất eo 3)
- (giai đoạn 4); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt
đường

BQL các
CT MTQG

xã

Thôn Kon
Brông 2025 330,000 280,000 50,000 280,000 280,000 x Bổ sung mới

11
Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông (đoạn từ
nhà ông A Nhúc đến nghĩa địa thôn); Hạng mục:
Bê tông xi măng mặt đường.

BQL các
CT MTQG

xã

Thôn Kon
Brông 2025 427,000 365,000 62,000 365,000 365,000 x Bổ sung mới

12

Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã Ngọk Wang
(Đoạn từ  đường tỉnh lộ 671 (Đoạn gần nhà ông
Nguyễn Văn Thuỷ hướng đi khu sản xuất); Hạng
mục: Bê tông xi măng mặt đường

BQL các
CT MTQG

xã
Thôn 7 2025 283,000 242,000 41,000 242,000 242,000 x Bổ sung mới

IV Xã Ngọk Réo 2.786,539 2.593,000 0,000 193,539 2.593,000 0,000 1.706,000 0,000 0,000 887,000

1
Đường giao thông thôn Kon Bơ Băn xã Ngọk
Réo (Đoạn từ sau nhà nguyện ra nhà A Thaih đi
khu dân cư nhóm 3 và ra tỉnh lộ 671)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Bơ Băn 2022 136;

05/8/2022 382,095 360,000 22,095 360,000 360,000 x Không thay
đổi

2 Đường giao thông thôn Kon Rôn (Đoạn từ ngã 3
nhà ông Lực đến sân vận động xã ra tỉnh TL 671)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Rôn 2022 135;

05/8/2022 462,706 436,000 26,706 436,000 436,000 x Không thay
đổi

3
Đường giao thông thôn Kon Hơ Drế (Đoạn từ
nhà nguyện thôn Kon Hơ Drế đi ra sân thể thao
thôn đi khu sản xuất)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Hơ Drế 2022 134;

05/8/2022 233,328 220,000 13,328 220,000 220,000 x Không thay
đổi

4 Đường giao thông thôn Kon Bơ Băn (Đoạn từ
nhà Y Khải đến nhà A Jiuh)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Bơ Băn 2022 129;

04/8/2022 85,119 80,000 5,119 80,000 80,000 x Không thay
đổi

5 Đường giao thông thôn Kon Sơ Tiu (Đoạn từ nhà
A Sơn đến nghĩa địa thôn)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Sơ Tiu 2022 130;

04/8/2022 169,940 160,000 9,940 160,000 160,000 x Không thay
đổi

6 Đường giao thông thôn Kon Bơ Băn (Đoạn từ
ngã 3 sân bóng đá đến nhà A Mên)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Bơ Băn 2022 131;

04/8/2022 164,591 155,000 9,591 155,000 155,000 x Không thay
đổi

7 Đường giao thông thôn Kon Bơ Băn (Đoạn từ
nhà bà Nhi đến nhà A Tân)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Bơ Băn 2022 133;

05/8/2022 121,693 115,000 6,693 115,000 115,000 x Không thay
đổi

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
XD

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 78

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:

 NSTW NSĐP Huy động 54
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8
Đường từ cổng chào điểm trường thôn làng Kon
Braih đến trường học ra ngã 3 đường đi khu sản
xuất

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Đăk
Têng 2022 132;

05/8/2022 191,067 180,000 11,067 180,000 180,000 x Không thay
đổi

9 Đường đi khu sản xuất suối Đăk Lôi, thôn Kon
Jong, xã Ngọk Réo

BQL các
CT MTQG

xã

Thôn Kon
Jong 2025 440,000 400,000 40,000 400,000 400,000 x Bổ sung mới

10
Đường giao thông đi khu sản xuất thôn thôn Kon
Rôn (Đoạn từ cổng chào làng Kon Braih đi nghĩa
địa ra khu sản xuất thôn Kon Rôn)

BQL các
CT MTQG

xã

Thôn Kon
Rôn 2025 536,000 487,000 49,000 487,000 487,000 x Bổ sung mới

V Xã Đăk Ngọk 6.784,295 4.262,578 1.671,057 850,660 4.262,578 0,000 877,637 1.349,941 1.148,000 887,000

1 Đường GTNT thôn Đăk Bình (Đoạn từ nhà ông
Huấn đến nhà bà Hiền)

UBND xã
Đăk Ngọk

Thôn Đăk
Bình 2022 371;

01/8/2022 397,985 261,867 136,118 261,867 261,867 x Không thay
đổi

2 Đường GTNT thôn Đoàn Kết (Đoạn từ nhà ông
Sơn Mão đến Cầu bê tông)

UBND xã
Đăk Ngọk

Thôn Đoàn
Kết 2022 374;

01/8/2022 592,563 388,385 204,178 388,385 388,385 x Không thay
đổi

3 Đường giao thông nông thôn thôn Đăk Lợi (Đoạn
từ nhà bà Hiên đến nhà ông Thanh)

BQL các
CTMTQG

xã

thôn Đăk
Lợi

2023-
2023

138;
02/8/2023 57,581 37,981 19,600 37,981 37,981 x

Điều chỉnh
trong năm

2023

4

Đường giao thông nông thôn thôn Đoàn Kết
(đoạn từ nhà ông Thiếm đến ông Thuyên, đoạn từ
nhà ông Bé đến ông Việt, đường vào nhà ông
Năng và đoạn từ nhà ông Nhuần đến nhà ông
Tân)

BQL các
CTMTQG

xã

thôn Đoàn
Kết

2023-
2023

139;
02/8/2023 278,916 189,404 89,512 189,404 189,404 x

Điều chỉnh
trong năm

2023

5 Đường GTNT Từ nhà ông Khiết đến nhà ông
Khêu

UBND xã
Đăk Ngọk

Thôn Đăk
Bình 2023- 47;

10/3/2023 187,125 122,997 64,128 122,997 122,997 x Không thay
đổi

6 Đường GTNT Từ nhà ông Xuân đến suối Đăk
Tôm

UBND xã
Đăk Ngọk

Thôn Đoàn
Kết 2023- 49;

13/3/2023 623,957 588,527 35,430 588,527 588,527 x Không thay
đổi

7 Đường GTNT Từ nhà ông Thể đến nhà bà Nga UBND xã
Đăk Ngọk

Thôn Đăk
Kđem 2023- 43;

10/3/2023 161,553 106,032 55,521 106,032 106,032 x Bổ sung mới

8 Đường GTNT Đăk Kđem đoạn Từ thôn Đăk
Kđem đi khu sản xuất

UBND xã
Đăk Ngọk

Thôn Thanh
Xuân 2023- 46;

13/3/2023 403,132 380,161 22,971 380,161 380,161 x Không thay
đổi

9 Đường GTNT Đăk Lợi đoạn Từ nhà ông Cười
đến nhà ông Kính

UBND xã
Đăk Ngọk

Thôn Đăk
Lợi 2023- 44;

04/3/2023 231,065 152,224 78,841 152,224 152,224 x Không thay
đổi

10 Cầu tràn xã Đăk Ngọk BQL
DADTXD

huyện

xã Đăk
Ngọk

2024-
2025

124;
20/3/2024 1.673,819 200,000 1.473,819 0,000 200,000 200,000 Bổ sung mới

11
Trường Tiểu học và THCS xã Đăk Ngọk; Hạng
mục Xây dựng mới 01 phòng học (Điểm trường
thôn Đăk Kđem)

UBND xã
Đăk Ngọk

Thôn Đăk
Kđem

2024-
2025

648;
23/9/2024 466,397 269,159 197,238 0,000 269,159 269,159 Bổ sung mới

12 Đường GTNT Từ nhà ông Hưởng đến bờ Hồ

BQL các
CTMTQG

xã Đăk
Ngọk

Thôn Đăk
Xuân

2024-
2025

179;
03/11/2023 147,968 132,797 15,171 132,797 132,797 x Không thay

đổi

13 Đường GTNT Từ nhà ông Thảo đến nhà ông
Hưng

BQL các
CTMTQG

xã Đăk
Ngọk

Thôn Đăk
Xuân

2024-
2025

180;
03/11/2023 111,773 100,525 11,248 100,525 100,525 x Không thay

đổi

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
XD

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 78

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:

 NSTW NSĐP Huy động 54
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14 Đường GTNT từ nhà ông Dân đến nhà ông Minh

BQL các
CTMTQG

xã Đăk
Ngọk

Thôn Đăk
Lợi

2024-
2025

181;
03/11/2023 301,345 269,445 31,900 269,445 269,445 x Không thay

đổi

15 Đường GTNT từ đường bê tông đến nhà ông Học

BQL các
CTMTQG

xã Đăk
Ngọk

Thôn Đăk
Xuân

2024-
2025

182;
03/11/2023 155,649 139,745 15,904 139,745 139,745 x Bổ sung mới

16 Đường GTNT nội thôn Đăk Bình năm 2024

BQL các
CTMTQG

xã Đăk
Ngọk

Thôn Đăk
Bình

2024-
2025

183;
03/11/2023 40,466 36,329 4,137 36,329 36,329 x Bổ sung mới

17

Đường giao thông nông thôn Thanh Xuân đoạn
(Đường bê tông đến nhà ông Nhị; Nhà ông Mơ
đến nhà ông Phui; Nhà ông Sáng đến nhà ông
Dũng)

BQL các
CT MTQG

xã

Thôn Thanh
Xuân 2025 278,000 250,000 28,000 250,000 250,000 x Bổ sung mới

18
Đường giao thông nông thôn Đăk Kđem đoạn
(Đường bê tông đến nhà A Klia; Nhà A Huân đến
nhà A Phong)

BQL các
CT MTQG

xã

Thôn Đăk
Kđem 2025 227,000 216,000 11,000 216,000 216,000 x Bổ sung mới

19
Đường giao thông nông thôn Đăk Kđem đoạn
(đường liên thôn đến nhà A phúc; Nhà Y Jon đến
nhà Y Hrung)

BQL các
CT MTQG

xã

Thôn Đăk
Kđem 2025 361,000 343,000 18,000 343,000 343,000 x Bổ sung mới

20 Đường giao thông nông thôn Đăk Bình đoạn
(đường nhựa liên thôn đến nhà ông Tấn)

BQL các
CT MTQG

xã

Thôn Đăk
Bình 2025 87,000 78,000 9,000 78,000 78,000 x Bổ sung mới

VI Xã Đăk Ui 2022 7.180,351 5.295,320 0,000 1.885,031 5.295,320 0,000 1.908,320 1.352,000 1.148,000 887,000

1 Đường GTNT từ nhà Ông Nu đến bờ đập Đăk
Prông thôn Wang Hra

UBND xã
Đăk Ui

Thôn
Wang Hra 2022 89;

19/9/2022 592,322 554,570 37,752 554,570 554,570 x Không thay đổi

2 Đường nội bộ thôn 8 UBND xã
Đăk Ui Thôn 8 2022 88;

19/9/2022 2.027,809 1.353,750 674,059 1.353,750 1.353,750 x Không thay đổi

3 Đường nội bộ thôn Kon Năng Treang UBND xã
Đăk Ui

Thôn Kon
Năng

Treang
2023- 08;

17/02/2023 387,909 250,000 137,909 250,000 250,000 x Không thay đổi

4 Làm mới nhà rông thôn Mnhuô Mriang UBND xã
Đăk Ui

Thôn
Mnhuô
Mriang

2023- 10;
17/02/2023 407,105 100,000 307,105 100,000 100,000 x Không thay đổi

5 Đường đi khu sản xuất Đăk Mô UBND xã
Đăk Ui

Thôn Kon
Tu 2023- 09;

17/02/2023 266,907 250,000 16,907 250,000 250,000 x Không thay đổi

6 Đường GTNT từ nhà ông Ngọc đến nhà ông A
Klơi thôn Đăk Kơ Đêm

UBND xã
Đăk Ui

Thôn Đăk
Kơ Đêm 2023- 11;

17/02/2023 257,804 166,360 91,444 166,360 166,360 x Bổ sung mới

7 Nhà bếp và các hạng mục khác Trường mầm non
xã Đăk Ui

UBND xã
Đăk Ui

Thôn Kon
Năng

Treang
2023- 248;

05/4/2023 585,640 585,640 0,000 585,640 585,640 Bổ sung mới

8 Sân thể thao xã Đăk Ui. Hạng mục: Khán đài,
tường rào và các hạng mục phụ trợ khác

UBND xã
Đăk Ui

Thôn Đăk
Kơ Đêm

2024-
2025

133;
27/3/2024 846,000 758,000 88,000 758,000 758,000 Không thay

đổi

9 Điểm trường mầm non thôn 8. Hạng mục: Giếng
khoan

UBND xã
Đăk Ui Thôn 8 2024-

2025
125;

20/3/2024 250,000 250,000 0,000 250,000 250,000 Bổ sung mới

10 Làm mới nhà rông thôn Đăk Kơ Đêm
BQL các

CTMTQG
xã Đăk Ui

Thôn Đăk
Kơ Đêm

2024-
2025

133;
06/11/2023 376,854 100,000 276,854 100,000 100,000 x Bổ sung mới

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
XD

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 78

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:
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11 Sửa chữa nhà rông thôn Kon Tu
BQL các

CTMTQG
xã Đăk Ui

Thôn Kon
Tu

2024-
2025

134;
06/11/2023 120,000 20,000 100,000 20,000 20,000 x Bổ sung mới

12 Sửa chữa nhà rông thôn Kon Năng Treang
BQL các

CTMTQG
xã Đăk Ui

Thôn Kon
Năng

Treang

2024-
2025

135;
06/11/2023 150,000 20,000 130,000 20,000 20,000 x Bổ sung mới

13 Trường mầm non xã Đăk Ui. Hạng mục: Giếng
khoan UBND xã

Thôn Kon
Năng

Treang
2025 250,000 250,000 250,000 250,000 Bổ sung mới

14 Đường từ nhà ông Văn đi suối Đăk Ui
BQL các

CT MTQG
xã

Thôn Kon
Pông 2025 277,000 252,000 25,000 252,000 252,000 x Bổ sung mới

15 Rãnh thoát nước đường GTNT thôn 8 UBND xã Thôn 8 2025 385,000 385,000 385,000 385,000 Bổ sung mới

VII Xã Đăk La 6.932,031 4.263,948 2.000,000 668,083 4.263,948 0,000 877,948 1.351,000 1.148,000 887,000

1
Đường giao thông thôn 1, xã Đăk La (Đoạn từ

Quốc lộ 14 đến nhà ông Thái Ngọc Châu) (giai
đoạn 1-vốn năm 2021 chuyển sang)

UBND xã
Đăk La Thôn 1 2022 172;

09/9/2022 671,342 426,969 244,373 426,969 426,969 x Không thay đổi

2
Đường giao thông thôn 1, xã Đăk La (Đoạn từ

Quốc lộ 14 đến nhà ông Thái Ngọc Châu) (giai
đoạn 2-vốn năm 2022)

UBND xã
Đăk La Thôn 1 2022 173;

13/9/2022 707,712 450,979 256,733 450,979 450,979 x Không thay đổi

3 Đường GTNT thôn 6 (Đoạn từ nhà ông Vĩnh
đến giáp mương bê tông)

UBND xã
Đăk La Thôn 6 2023- 21;

23/3/2023 59,551 53,000 6,551 53,000 53,000 x Không thay đổi

4  Đường GTNT thôn 6 (Đoạn từ nhà ông Đại đến
nhà ông Hòa)

UBND xã
Đăk La Thôn 6 2023- 20;

23/3/2023 350,562 312,000 38,562 312,000 312,000 x Không thay đổi

5 Đường GTNT thôn 7 (Đoạn từ nhà ông Toàn
đến nhà ông Lực)

UBND xã
Đăk La Thôn 7 2023- 23;

23/3/2023 107,865 96,000 11,865 96,000 96,000 x Không thay đổi

6 Đường GTNT thôn 7 (Đoạn từ nhà ông Lộc đến
nhà ông Chuyên)

UBND xã
Đăk La Thôn 7 2023- 25;

23/3/2023 132,584 118,000 14,584 118,000 118,000 x Không thay đổi

7 Đường GTNT thôn 6 (Đoạn từ nhà ông Thạch
đến nhà ông Tình)

UBND xã
Đăk La Thôn 7 2023- 27;

23/3/2023 157,303 140,000 17,303 140,000 140,000 x Không thay đổi

8 Đường GTNT thôn 7 (Đoạn từ nhà ông Bình đến
nhà bà Tàu)

UBND xã
Đăk La Thôn 7 2023- 24;

23/3/2023 280,899 250,000 30,899 250,000 250,000 x Không thay đổi

9 Đường GTNT thôn 4 (Đoạn từ giáp đường bê
tông đến suối Đăk Rang)

UBND xã
Đăk La Thôn 4 2023- 22;

23/3/2023 429,213 382,000 47,213 382,000 382,000 x Không thay đổi

10 Sửa chữa, nâng cấp nhà rông văn hóa thôn 5 UBND xã
Đăk La Thôn 5 2024-

2025
720;

23/10/2024 726,238 726,238 0,000 726,238 726,238 Bổ sung mới

11 Sửa chữa điểm trường tiểu học thôn 9 UBND xã
Đăk La Thôn 9 2024-

2025
172;

15/4/2024 421,762 421,762 0,000 421,762 421,762 Bổ sung mới

12 Xây dựng mới nhà văn hóa thôn 6
BQL các

CTMTQG
xã

Thôn 6 2025 337,000 337,000 337,000 337,000 x Bổ sung mới

13 Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn 3 UBND xã Thôn 3 2025 100,000 100,000 100,000 100,000 Bổ sung mới

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
XD

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 78

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:
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14 Hệ thống điện 3 pha phục vụ sản xuất từ thôn 2
xã Đăk La đến thôn 5 xã Ngọk Wang

BQL DA
ĐTXD
huyện

xã Đăk La,
Ngọk Wang 2025 2.450,000 450,000 2.000,000 450,000 450,000

Bổ sung mới
(Lồng ghép
vốn Ch.tr
DTTS)

VIII Xã Hà Mòn 8.150,227 4.262,000 1.705,675 2.182,552 4.262,000 0,000 878,000 1.350,000 1.147,000 887,000

1 Đường từ rẫy nhà ông Kha đến nhà ông Luật UBND xã
Hà Mòn Thôn 3 2022 73;

03/8/2022 693,428 319,000 374,428 319,000 319,000 x Không thay
đổi

2 Đường từ rẫy nhà ông Thanh đến rẫy nhà ông
Bình

UBND xã
Hà Mòn Thôn 3 2022 74;

03/8/2022 131,982 67,000 64,982 67,000 67,000 x Không thay
đổi

3 Đường từ nhà bà Út đến rẫy nhà ông Dung UBND xã
Hà Mòn Thôn 4 2022 75;

03/8/2022 75,535 41,000 34,535 41,000 41,000 x Không thay
đổi

4 Đường từ rẫy nhà bà Vui  đến nhà ông Hùng UBND xã
Hà Mòn Thôn 1 2022 78;

03/8/2022 87,610 48,000 39,610 48,000 48,000 x Không thay
đổi

5 Đường từ nhà ông Hiệp đến rẫy nhà ông Sơn UBND xã
Hà Mòn Thôn 2 2022 77;

03/8/2022 150,859 74,000 76,859 74,000 74,000 x Không thay
đổi

6 Đường từ rẫy từ QL 14 đến rẫy nhà ông Tân UBND xã
Hà Mòn Thôn 5 2022 76;

03/8/2022 469,671 222,000 247,671 222,000 222,000 x Không thay
đổi

7 Đường từ nhà ông Tuấn đến rẫy nhà nhà bà Diên UBND xã
Hà Mòn

Thôn Thống
Nhất 2022 79;

03/8/2022 223,158 107,000 116,158 107,000 107,000 x Không thay
đổi

8 Đường từ rẫy nhà ông Tâm đến nhà ông Sáng UBND xã
Hà Mòn Thôn 1 2023- 14;

27/02/2023 238,386 136,000 102,386 136,000 136,000 x Không thay
đổi

9 Đường từ rẫy ông Sính đến rẫy ông Tùng UBND xã
Hà Mòn Thôn 1 2023- 15;

27/02/2023 74,359 41,000 33,359 41,000 41,000 x Không thay
đổi

10 Đường từ nhà ông Hằng đến đất nhà ông Túc UBND xã
Hà Mòn Thôn 2 2023- 16;

27/02/2023 194,892 111,000 83,892 111,000 111,000 x Không thay
đổi

11 Đường từ rẫy ông Lực đến rẫy ông Đĩnh UBND xã
Hà Mòn Thôn 5 2023- 19;

27/02/2023 256,050 144,000 112,050 144,000 144,000 x Không thay
đổi

12 Đường từ nhà ông Bình đến đập Đăk Xít UBND xã
Hà Mòn

Thôn Bình
Minh 2023- 23;

27/02/2023 269,654 144,000 125,654 144,000 144,000 x Không thay
đổi

13 Đường từ rẫy ông Lực đến rẫy ông Thành UBND xã
Hà Mòn Thôn 5 2023- 20;

27/02/2023 219,524 124,000 95,524 124,000 124,000 x Không thay
đổi

14 Đường từ QL14 đến nhà ông Ấn UBND xã
Hà Mòn Thôn 5 2023- 21;

27/02/2023 109,447 62,000 47,447 62,000 62,000 x Không thay
đổi

15 Đường từ QL14 đến đất ông Hùng UBND xã
Hà Mòn Thôn 5 2023- 22;

27/02/2023 226,829 128,000 98,829 128,000 128,000 x Không thay
đổi

16 Đường từ nhà ông Đá đến nhà ông Phú UBND xã
Hà Mòn Thôn 4 2023- 18;

27/02/2023 52,390 29,000 23,390 29,000 29,000 x Không thay
đổi

17 Đường từ nhà bà Tường đến cầu tạm thôn 3 UBND xã
Hà Mòn Thôn 3 2023- 17;

27/02/2023 736,778 431,000 305,778 431,000 431,000 x Không thay
đổi

18 Nhà văn hoá thôn 5, xã Hà Mòn
BQL

DADTXD
huyện

thôn 5 2024-
2025

665;
02/10/2024 725,295 200,000 525,295 0,000 200,000 200,000 Bổ sung mới

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
XD

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 78

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:
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19

Sửa chữa nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 14 đi
xã Hà Mòn (Đoạn từ sân phơi cà phê Đăk Uy đến
cổng chào thôn 4 xã Hà Mòn và một số tuyến
đường thuộc xã Hà Mòn)

UBND xã
Hà Mòn xã Hà Mòn 2024-

2025
210;

26/4/2024 2.691,380 1.511,000 1.180,380 0,000 1.511,000 947,000 564,000 Bổ sung mới

20 Đường từ nhà ông Dân đi khu sản xuất thôn 1, xã
Hà Mòn

BQL các
CT MTQG

xã
xã Hà Mòn 2025 523,000 323,000 200,000 323,000 323,000 x Bổ sung mới

IX Xã Đăk Mar 5.422,893 4.268,311 0,000 1.154,582 4.268,311 0,000 877,500 1.349,811 1.148,000 893,000

1 Đường từ nhà ông Hải đến nhà ông Quân thôn 1;
Hạng mục: Đường bê tông xi măng

UBND xã
Đăk Mar Thôn 1 2022 191;

30/8/2022 520,577 350,000 170,577 350,000 350,000 x Không thay
đổi

2
Đường từ nhà ông nguyễn Văn Đại đến nhà ông
Phạm Văn Tuynh. Hạng mục: đường bê tông xi
măng.

UBND xã
Đăk Mar Thôn 5 2022 192;

30/8/2022 192,861 130,000 62,861 130,000 130,000 x Không thay
đổi

3 Đường giao thông xóm 4 thôn Đăk Mút. Hạng
mục: đường bê tông xi măng

UBND xã
Đăk Mar

Thôn Đăk
Mút 2022 190;

30/8/2022 441,761 397,500 44,261 397,500 397,500 x Không thay
đổi

4 Đường từ nhà ông Hùng đến nhà ông Hạp UBND xã
Đăk Mar Thôn 1 2023- 20;

24/02/2023 34,932 22,824 12,108 22,824 22,824 x Bổ sung mới

5 Cuối đường xóm 7 đến nhà ông Đẹp UBND xã
Đăk Mar Thôn 4 2023- 18;

24/02/2023 82,618 53,929 28,689 53,929 53,929 x Bổ sung mới

6 Đường từ nhà ông Đỗ Văn Vững đến nhà Vũ
Quang Pháp

UBND xã
Đăk Mar Thôn 5 2023- 19;

24/02/2023 78,119 50,994 27,125 50,994 50,994 x Bổ sung mới

7 Đường từ nhà A Sur đến nhà A Thiêng thôn Đăk
Mút; Hạng mục: đường bê tông xi măng

UBND xã
Đăk Mar Đăk Mút 2023- 24;

26/02/2023 206,979 185,067 21,912 185,067 185,067 x Không thay
đổi

8 Đường từ nhà A Giáo đến nhà A Tum thôn Đăk
Mút; Hạng mục: đường bê tông xi măng

UBND xã
Đăk Mar Đăk Mút 2023- 23;

26/02/2023 392,987 352,344 40,643 352,344 352,344 x Không thay
đổi

9 Đường từ nhà Y Na đến nhà A Thương thôn Đăk
Mút; Hạng mục: đường bê tông xi măng

UBND xã
Đăk Mar Đăk Mút 2023- 25;

26/02/2023 199,961 179,499 20,462 179,499 179,499 x Không thay
đổi

10 Đường từ nhà A Wing đến nhà A Nhân thôn
Kon Gung; Hạng mục: đường bê tông xi măng

UBND xã
Đăk Mar Kon Gung 2023- 21;

24/02/2023 451,513 405,154 46,359 405,154 405,154 x Không thay
đổi

11 Xây mới nhà rông thôn Kon Gung, xã Đăk Mar UBND xã
Đăk Mar Kon Gung 2023- 22;

26/02/2023 260,084 100,000 160,084 100,000 100,000 x Không thay
đổi

12 Đường giao thông từ thôn 4 đến xóm 5 thôn 5;
Hạng mục: đường bê tông xi măng  

BQL các
CTMTQG

xã Đăk Mar
Thôn 5 2024-

2025

151;
06/11/2023 459,000 299,000 160,000 299,000 299,000 x Không thay

đổi

13
Trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã ĐăkMar; Hạng

mục: Xây mới 01 phòng tin học, 01 phòng tiếng
Anh

UBND xã
Đăk Mar Thôn 3 2024-

2025
480;

09/7/2024 797,000 797,000 0,000 797,000 797,000 Bổ sung mới

14
Đường Giao thông sát nhà ông A Hyunh và nhà

bà Y Byiuh thôn ĐăkMút; Hạng mục: đường bê
tông xi măng  

BQL các
CTMTQG

xã Đăk Mar

Thôn
ĐăkMút

2024-
2025

150;
06/11/2023 64,000 52,000 12,000 52,000 52,000 x Bổ sung mới

16 Đường từ nhà A Jiuh đến nhà A Ngiu thôn Kon
Gung; Hạng mục: đường bê tông xi măng

BQL các
CT MTQG

xã

thôn Kon
Gung 2025 442,000 354,000 88,000 354,000 354,000 x Không thay đổi

17 Đường từ nhà A Ban đến nhà A Chuyên thôn
Kon Gung; Hạng mục: đường bê tông xi măng

BQL các
CT MTQG

xã

thôn Kon
Gung 2025 292,000 230,000 62,000 230,000 230,000 x Không thay đổi

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
XD

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 78

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:
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18 Sửa chữa nhà rông thôn Kon Kơ Lốk, xã
ĐăkMar

BQL các
CT MTQG

xã

thôn Kon
Kơ Lốk 2025 120,000 20,000 100,000 20,000 20,000 x Bổ sung mới

19 Đường từ nhà A Loan đến nhà A Vanh thôn Đăk
Mút; Hạng mục: đường bê tông xi măng

BQL các
CT MTQG

xã

thôn Đăk
Mút 2025 251,000 200,000 51,000 200,000 200,000 x Bổ sung mới

20 Đường từ nhà ông Tuân đến nhà ông Thịch;
Hạng mục: đường bê tông xi măng  

BQL các
CT MTQG

xã
Thôn 1 2025 135,500 89,000 46,500 89,000 89,000 x Bổ sung mới

X Xã Đăk Hring 6.351,888 4.264,000 1.800,000 287,888 4.264,000 0,000 877,000 1.352,000 1.148,000 887,000

1
Đường giao thông ngõ xóm Thôn Kon Proh
TuRia, xã Đăk Hring; Hạng mục BTXM mặt
đường

UBND xã
Đăk Hring

xã Đăk
Hring 2022 183;

08/9/2022 176,172 165,000 11,172 165,000 165,000 x Không thay
đổi

2
Đường giao thông ngõ xóm Thôn Koh Hnong
Pêng, xã Đăk Hring; Hạng mục BTXM mặt
đường

UBND xã
Đăk Hring

xã Đăk
Hring 2022 184;

08/9/2022 279,813 262,000 17,813 262,000 262,000 x Không thay
đổi

3
Đường GTNT thôn Kon Hnong Pêng, xã Đăk
Hring; Hạng mục: Mặt đường BTXM tổ 2, thôn
Kon Hnong Pêng, xã Đăk Hring

UBND xã
Đăk Hring

xã Đăk
Hring 2022 185;

08/9/2022 202,811 190,000 12,811 190,000 190,000 x Không thay
đổi

4 Đường giao thông ngõ xóm thôn KonMong, xã
ĐăkHring; Hạng mục BTXM mặt đường

UBND xã
Đăk Hring

xã Đăk
Hring 2022 182;

08/9/2022 277,623 260,000 17,623 260,000 260,000 x Không thay
đổi

5
Đường giao thông nông thôn thôn Tân Lập A, xã
ĐăkHring; hạng mục: Đường bê tông xi măng từ
nhà ông Định đến nhà ông Chương

UBND xã
Đăk Hring

Thôn Tân
Lập A 2023- 54;

15/3/2023 199,894 180,000 19,894 180,000 180,000 x Không thay
đổi

6
Đường giao thông nông thôn thôn Tân Lập A, xã
ĐăkHring; hạng mục: Đường bê tông xi măng từ
nhà ông Khánh đến nhà ông Ái

UBND xã
Đăk Hring

Thôn Tân
Lập A 2023- 53;

15/3/2023 122,374 110,000 12,374 110,000 110,000 x Không thay
đổi

7
Nhà văn hóa thôn Kon Hnong Yôp, xã Đăk
Hring; Hạng mục: Nhà hội trường, tường rào
khuôn viên hội trường

BQL các
CTMTQG

xã Đăk
Hring giai
đoạn 2021-

2025

thôn Kon
Hnong Yôp 2023 186;

28/8/2023 1.168,200 1.062,000 106,200 1.062,000 1.062,000 x Không thay
đổi

8

Đường giao thông nông thôn thôn Kon Proh
TuRia, xã Đăk Hring; Hạng mục BTXM  sát
cổng chào thôn Kon Proh TuRia (Từ nhà A Đơn
đến nhà bà Y Đil)

BQL các
CTMTQG

xã Đăk
Hring

Thôn
KonProh

TuRia

2024-
2025

253;
05/11/2023 141,000 141,000 0,000 141,000 141,000 x Bổ sung mới

9
Đường giao thông nông thôn thôn Đăk Kang
Yôp, xã Đăk Hring; Hạng mục BTXM từ nhà từ
bà Y Lốc đến A Nĩ.

BQL các
CTMTQG

xã Đăk
Hring

thôn Đăk
Kang Yôp

2024-
2025

252;
05/11/2023 197,000 197,000 0,000 197,000 197,000 x Bổ sung mới

10
Đường GTNT thôn Kon Mong đi thôn Kon Proh
Turia (gđ 3) Hạng mục:  Đoạn từ cao su nông
trường đi thôn Kon Proh Turia

BQL các
CTMTQG

xã Đăk
Hring

 Thôn Kon
Proh Turia

2024-
2025

254;
05/11/2023 610,000 610,000 0,000 610,000 610,000 x Bổ sung mới

11 Xây mới nhà rông thôn Đăk Klong
BQL các

CTMTQG
xã Đăk
Hring

thôn Đăk
Klong

2024-
2025

250;
05/11/2023 100,000 100,000 0,000 100,000 100,000 x Bổ sung mới

12 Xây mới Nhà rông văn hóa thôn Kon Proh Turia
BQL các

CTMTQG
xã Đăk
Hring

thôn Kon
Proh Turia

2024-
2025

251;
05/11/2023 100,000 100,000 0,000 100,000 100,000 x Bổ sung mới

13 Nhà văn hoá thôn Tân Lập B
BQL các

CTMTQG
xã

Thôn Tân
Lập B 2025 777,000 687,000 90,000 687,000 687,000 x Bổ sung mới

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
XD

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 78

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:

 NSTW NSĐP Huy động 54
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14
Trường MG xã Đăk Hring; Hạng mục: Xây mới
01 phòng đa năng, 01 phòng học (điểm trường
chính) và 01 phòng học (điểm trường thôn 1)

BQL DA
ĐTXD
huyện

xã Đăk
Hring 2025 2.000,000 200,000 1.800,000 200,000 200,000 Bổ sung mới

XI Nguồn năm 2022 -2023 tập trung 2,517 2,517 0,000 0,000 2,517 0,000 2,269 0,248 0,000 0,000

1 Phần còn lại sau khi bố trí chi tiết theo tổng mức
đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt

Các đơn vị
chủ đầu tư

Trên địa
bàn huyện 2,517 2,517 0,000 2,517 2,269 0,248 Bổ sung mới

Ghi chú:
(*) Tổng kế hoạch vốn 5 năm (37.252 triệu đồng): HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 (34.785 triệu đồng), điều chỉnh bổ sung tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 (2.467 triệu đồng);
HĐND huyện giao tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 (34.785 triệu đồng), bổ sung tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 (2.467 triệu đồng).
(1) Năm 2021: Không được bố trí kế hoạch vốn.
(2) Năm 2022 (Đã giao chi tiết 13.123 triệu đồng): HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/6/2022; HĐND huyện giao tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30/8/2022.
(3) Năm 2023 (Đã giao chi tiết 8.105 triệu đồng): HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; HĐND huyện giao tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2022.
(4) Năm 2024 (Đã giao chi tiết 8.035 triệu đồng): HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2023; HĐND huyện giao tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/12/2023.
(5) Năm 2025 (Dự kiến): Kế hoạch còn lại so với kế hoạch 5 năm (34.785+2.467)-13.123-8.105-8.035=7.989 triệu đồng.

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm
XD

Thời
gian KC-

HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 78

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:

 NSTW NSĐP Huy động 54
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Phụ lục 02
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK HÀ
(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày        /11/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà)

Đơn vị: Triệu đồng

ST
T Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm

XD
Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đàu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 74

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:

 NSTW NSĐP Huy động 97

171 TỔNG CỘNG 176.403,024 156.262,000 15.604,273 4.537,001 156.262,000 0,000 21.555,000 27.924,000 45.647,000 61.136,000 111

A DỰ ÁN 1 10.955,000 10.507,000 448,000 0,000 10.507,000 0,000 3.037,000 2.995,000 1.995,000 2.480,000

1 Xã Đăk Pxi UBND xã
Đăk Pxi

Xã Đăk
Pxi

2022-
2025 1.104,000 1.032,000 72,000 1.032,000 112,000 200,000 360,000 360,000 x

Bổ sung mới
(Năm 2023

giảm 80+112
tr)

2 Xã Đăk Long UBND xã
Đăk Long

Xã Đăk
Long

2022-
2025 1.779,000 1.627,000 152,000 1.627,000 112,000 915,000 600,000 x Bổ sung mới

3 Xã Ngọk Réo UBND xã
Ngọk Réo

Xã Ngọk
Réo

2022-
2025 1.064,000 1.008,000 56,000 1.008,000 112,000 336,000 200,000 360,000 x

Bổ sung mới
(Năm 2023
giảm 16 tr)

4 Xã Đăk Hring UBND xã
Đăk Hring

Xã Đăk
Hring

2022-
2025 90,000 90,000 90,000 90,000 x Bổ sung mới

5 Xã Ngọk Wang UBND xã
Ngọk Wang

Xã Ngọk
Wang

2022-
2025 319,000 319,000 319,000 319,000 x

Bổ sung mới
(Năm 2023
giảm 225 tr)

6 Xã Đăk Ui UBND xã
Đăk Ui Xã Đăk Ui 2022-

2025 419,000 399,000 20,000 399,000 199,000 200,000 x Bổ sung mới

7 Xã Đăk La UBND xã
Đăk La

Xã Đăk
La

2022-
2025 176,000 160,000 16,000 160,000 160,000 x Bổ sung mới

8 Thị trấn Đăk Hà UBND thị
trấn Đăk Hà

Thị trấn
Đăk Hà

2022-
2025 176,000 160,000 16,000 160,000 160,000 x Bổ sung mới

9 Nước sinh hoạt tập trung tại các thôn Tua Team,
thôn Pa Cheng, xã Đăk Long

UBND xã Đăk
Long

xã Đăk
Long

2022-
2023

1368;
10/11/2022 1.990,041 1.990,041 1.990,041 1.990,041 Không thay đổi

10 Nước sinh hoạt tập trung tại các thôn trên địa bàn
xã Đăk Pxi

BQL dự án
ĐTXD huyện

xã Đăk
Pxi 2023- 225;

27/3/2023 2.459,000 2.459,000 2.459,000 2.459,000 Không thay đổi

11 Nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn xã Đăk Ui UBND xã Đăk
Ui xã Đăk Ui 2025 638,000 580,000 58,000 580,000 580,000 Bổ sung mới

12 Nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn xã Ngọk
Wang

UBND xã
Ngọk Wang

xã Ngọk
Wang 2025 638,000 580,000 58,000 580,000 580,000 Bổ sung mới

13 Nguồn năm 2022 tập trung (Nước tập trung giao
theo tổng mức đầu tư được duyệt) Chủ đầu tư trên địa

bàn huyện 2025 102,959 102,959 102,959 102,959 Bổ sung mới

B DỰ ÁN 2 46.787,400 42.344,000 4.443,400 0,000 42.344,000 0,000 0,000 0,000 11.501,000 30.843,000

1 Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ và xen
ghép xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà

BQL DA
ĐTXD huyện 

xã Đăk
Pxi

2024-
2025

11/NQ-
HĐND;

10/6/2024
46.787,400 42.344,000 4.443,400 0,000 42.344,000 11.501,000 30.843,000 Bổ sung mới

C DỰ ÁN 4 105.204,015 90.006,000 10.661,264 4.537,001 90.006,000 0,000 16.201,000 21.733,000 28.679,000 23.393,000

I Xã Ngọk Réo 9.644,806 9.349,667 0,000 295,139 9.349,667 0,000 1.846,667 1.619,000 3.606,000 2.278,000
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1
Đường giao thông thôn Kon Sơ Tiu xã Ngọk Réo
(Đường tiếp nối từ nhà A Phâng đến nhà Y Linh
ra tỉnh lộ 671)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Sơ Tiu 2022 160;

19/9/2022 333,905 315,000 18,905 315,000 315,000 x Không thay đổi

2
Đường giao thông nội thôn Kon Krớk xã Ngọk
Réo (Đoạn từ nhà bà Y Nhak đến nhà ông A Pút
ra đường khu sản xuất)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Krớk 2022 159;

19/9/2022 339,195 320,000 19,195 320,000 320,000 x Không thay đổi

3 Đường giao thông thôn Kon Rôn (Đoạn từ nhà
ông U Breo đến nhà ông U Dát)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Rôn 2022 158;

19/9/2022 477,044 450,000 27,044 450,000 450,000 x Không thay đổi

4
Đường giao thông thôn Kon Hơ Drế (Đoạn từ
cuối đường liên thôn ra đường đi khu sản xuất
Đăk Joang)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Hơ Drế 2022 154;

19/9/2022 117,913 110,667 7,246 110,667 110,667 x Không thay đổi

5 Đường giao thông thôn Kon Bơ Băn (Đoạn từ
nhà A Seo đến nhà A Trung)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Bơ Băn 2022 157;

19/9/2022 281,839 266,000 15,839 266,000 266,000 x Không thay đổi

6 Đường giao thông thôn Kon Sơ Tiu xã Ngọk Réo
(Đoạn từ TL 671 đến cầu Đăk Pe)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Sơ Tiu 2022 156;

19/9/2022 143,464 135,000 8,464 135,000 135,000 x Không thay đổi

7 Đường giao thông Kon Rôn xã Ngọk Réo
(Đường từ nhà ông U Điếu đến nhà U Dát)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Rôn 2022 155;

19/9/2022 265,300 250,000 15,300 250,000 250,000 x Không thay đổi

8 Đường giao thông thôn Đăk Têng (Đoạn từ nhà A
Hnao đến nhà bà Y Dop)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Đăk
Têng 2023- 39;

01/3/2023 106,937 100,000 6,937 100,000 100,000 x Không thay đổi

9 Đường giao thông thôn Đăk Têng (Đoạn từ nhà
cầu tràn đến nhà A Quang)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Đăk
Têng 2023- 35;

01/3/2023 60,726 57,000 3,726 57,000 57,000 x Không thay đổi

10 Đường giao thông thôn Kon Jong từ nhà ông A
Nhật đến nhà A Lát

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Jong 2023- 36;

01/3/2023 74,579 70,000 4,579 70,000 70,000 x Không thay đổi

11 Đường đi khu sản xuất Đăk Pe thôn Kon Sơ Tiu UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Sơ Tiu 2023- 37;

01/3/2023 448,833 422,000 26,833 422,000 422,000 x Không thay đổi

12 Đường đi khu sản xuất thôn Kon Krớk (Đoạn từ
cầu đi khu nghĩa địa thôn Kon Krớk)

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Krớk 2023- 38;

01/3/2023 426,070 400,000 26,070 400,000 400,000 x Không thay đổi

13 Trường tiểu học Lê Hồng Phong thôn Kon Jong
xã Ngọk Réo; hạng mục: Cổng tường rào

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Jong 2023- 286;

14/4/2023 270,000 270,000 0,000 270,000 270,000 Không thay đổi

14 Đầu tư xây dựng nhà vệ sinh cho giáo viên và học
sinh tại điểm trường tiểu học thôn Kon Rôn

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Kon
Rôn 2023- 289;

14/4/2023 300,000 300,000 0,000 300,000 300,000 Không thay đổi

15 Đường từ trục liên thôn đến nhà ông A Hlap BQL các
CTMTQG xã

Ngọk Réo

Thôn Kon
Hơ Drế

2024-
2025

207;
03/11/2023 109,341 109,341 0,000 109,341 109,341 x Bổ sung mới

16 Đầu tư xây dựng mới nhà rông thôn Kon Jong BQL các
CTMTQG xã

Ngọk Réo

Thôn Kon
Jong

2024-
2025

213;
03/11/2023 100,000 100,000 0,000 100,000 100,000 x Bổ sung mới

17 Đầu tư xây dựng mới nhà rông thôn Kon Hơ Drê BQL các
CTMTQG xã

Ngọk Réo

Thôn Kon
Hơ Drế

2024-
2025

206;
03/11/2023 100,000 100,000 0,000 100,000 100,000 x Bổ sung mới

18 Hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà Rông văn hoá thôn
Kon Rôn

BQL các
CTMTQG xã

Ngọk Réo

Thôn Kon
Rôn

2024-
2025

208;
03/11/2023 20,000 20,000 0,000 20,000 20,000 x Bổ sung mới

19 Đầu tư sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh điểm
trường học thôn Đăk Têng (làng Đắk Phía), xã
Ngọk Réo

UBND xã
Ngọk Réo

Thôn Đăk
Têng

2024-
2025

1070;
26/12/2023 200,000 200,000 0,000 200,000 200,000 Không thay đổi

20 Đường giao thông thôn Đăk Têng (Đoạn từ nhà
Rông làng Kon Braih đến nhà ông A Ble)

BQL các
CTMTQG xã

Ngọk Réo

Thôn Đăk
Têng

2024-
2025

209;
03/11/2023 240,010 240,010 0,000 240,010 240,010 x Không thay đổi

ST
T Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm

XD
Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đàu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 74

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:
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21 Đường giao thông nông thôn thôn Kon Sơ Tiu
(Đường đoạn từ suối Đăk Cấm đi khu Đăk Pe)

BQL các
CTMTQG xã

Ngọk Réo

Thôn Kon
Sơ Tiu

2024-
2025

210;
03/11/2023 600,246 600,246 0,000 600,246 600,246 x Không thay đổi

22 Đường giao thông nông thôn thôn Kon Jong
(Đoạn từ cổng chào thôn đi suối Đăk Choang)

BQL các
CTMTQG xã

Ngọk Réo

Thôn Kon
Jong

2024-
2025

211;
03/11/2023 400,431 400,431 0,000 400,431 400,431 x Bổ sung mới

23 Đường giao thông nông thôn thôn Kon Krớk
(Đoạn từ cuối thôn Kon Krớk đi đập Đăk Tía 2)

BQL các
CTMTQG xã

Ngọk Réo

Thôn Kon
Krớk

2024-
2025

212;
03/11/2023 970,442 970,442 0,000 970,442 970,442 x Bổ sung mới

24
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Têng (Đoạn từ
nhà bà Y Kun đi khu sản xuất ra nghĩa địa làng
Đăk Phía)

BQL các
CTMTQG xã

Ngọk Réo

Thôn Đăk
Têng

2024-
2025

214;
03/11/2023 865,530 865,530 0,000 865,530 865,530 x Không thay đổi

25 Đường giao thông nội thôn thôn Kon Bơ Băn BQL các
CTMTQG xã

Thôn Kon
Bơ Băn 2025 630,000 600,000 30,000 600,000 600,000 x Bổ sung mới

26 Đường giao thông thôn Kon Rôn (Đoạn từ nhà
ông U Rớp ra ngã bà nhà ông Lê Đình Thụ)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Kon
Rôn 2025 685,000 650,000 35,000 650,000 650,000 x Không thay đổi

27 Đường đi nghĩa địa thôn Kon Bơ Băn ra khu sản
xuất

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Kon
Bơ Băn 2025 345,000 330,000 15,000 330,000 330,000 x Bổ sung mới

28 Đường đi khu sản xuất thôn Kon Hơ Drế BQL các
CTMTQG xã

Thôn Kon
Hơ Drế 2025 570,000 550,000 20,000 550,000 550,000 x Không thay đổi

29 Đường đi khu sản xuất thôn Kon Stiu BQL các
CTMTQG xã

Thôn Kon
Stiu 2025 163,000 148,000 15,000 148,000 148,000 x Không thay đổi

II Xã Đăk Ui 6.853,297 6.504,749 0,000 348,798 6.504,749 0,000 806,749 1.402,000 2.018,000 2.278,000

1 Đường nội bộ thôn Mnhuô Mriang (Tuyến số 1) UBND xã
Đăk Ui

Thôn
Mnhuô
Mriang

2022 92;
26/9/2022 226,181 202,749 23,432 202,749 202,749 x Không thay đổi

2 Đường nội bộ thôn Mnhuô Mriang (Tuyến số 2) UBND xã
Đăk Ui

Thôn
Mnhuô
Mriang

2022 93;
26/9/2022 224,000 202,000 22,000 202,000 202,000 x Không thay đổi

3 Đường đi khu sản xuất Đăk Po Kon Rngâng UBND xã
Đăk Ui

Thôn Kon
Rngâng 2022 94;

26/9/2022 221,259 201,000 20,259 201,000 201,000 x Không thay đổi

4 Đường đi khu sản xuất Kon Pông UBND xã
Đăk Ui

Thôn Kon
Pông 2022 95;

26/9/2022 220,731 201,000 19,731 201,000 201,000 x Không thay đổi

5 Đường nội bộ Wang Hra UBND xã Đăk
Ui

Thôn Wang
Hra 2023- 07;

17/02/2023 487,016 452,000 35,016 452,000 452,000 x Không thay đổi

6 Đường đi khu sản xuất thôn Mnhuô Mriang, Đập
tràn qua đường

UBND xã Đăk
Ui

Thôn
Mnhuô
Mriang

2023- 279;
13/4/2023 950,000 950,000 0,000 950,000 950,000 x Không thay đổi

7 Đường đi khu sản xuất Đăk Mát (Tuyến số 1 -
Đoạn từ rẫy ông U Thung đến rẫy ông A Nu)

BQL các
CTMTQG xã

Đăk Ui
xã Đăk Ui 2024-

2025
69;

18/6/2024 863,687 820,502 43,185 820,502 820,502 x Bổ sung mới

8 Đường đi khu sản xuất Đăk Mát (Tuyến số 2 -
Đoạn từ rẫy bà Y Deo đến rẫy ông A Keng)

BQL các
CTMTQG xã

Đăk Ui
xã Đăk Ui 2024-

2025
70;

18/6/2024 948,890 901,445 47,445 901,445 901,445 x Bổ sung mới

9 Đường đi khu sản xuất Đăk Mô
BQL các

CTMTQG xã
Đăk Ui

xã Đăk Ui 2024-
2025

68;
18/6/2024 311,634 296,053 15,581 296,053 296,053 x Bổ sung mới

10
Đường đi khu sản xuất thôn Mnhuô Mriang
(Tuyến số 1 - Đoạn từ rẫy ông A Thêm đến rẫy
ông A Huy)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn
Mnhuô
Mriang

2025 880,000 836,000 44,000 836,000 836,000 x Bổ sung mới

ST
T Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm

XD
Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đàu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 74

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:
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11
Đường đi khu sản xuất thôn Mnhuô Mriang
(Tuyến số 2 - Đoạn từ rẫy ông A Hlong đến rẫy
ông A Phong)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn
Mnhuô
Mriang

2025 825,000 784,000 41,250 784,000 784,000 x Bổ sung mới

12 Đường GTNT từ nhà ông A Hương đến nhà ông
A Xoi

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Wang
Hra 2025 88,000 80,000 8,000 80,000 80,000 x Bổ sung mới

13 Đường GTNT từ nhà ông A Hmong đến nhà ông
A Dương

BQL các
CTMTQG xã

Thôn
Mnhuô
Mriang

2025 110,250 105,000 5,250 105,000 105,000 x Bổ sung mới

14 Đường đi khu sản xuất thôn Kon Rngâng BQL các
CTMTQG xã

Thôn Kon
Rngâng 2025 496,650 473,000 23,650 473,000 473,000 x Không thay đổi

III Xã Ngọk Wang 10.803,295 8.046,484 1.000,000 1.756,811 8.046,484 0,000 1.756,524 1.993,960 2.018,000 2.278,000

1
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Duông, xã Ngọk
Wang (nối tiếp đoạn đường bê tông hướng đi khu
thao trường bắn huyện)-(Giai đoan 1)

UBND xã
Ngọk Wang

Thôn Đăk
Duông 2022 301;

27/9/2022 301,650 251,631 50,019 251,631 251,631 x Không thay đổi

2
Đường đi khu sản xuất thôn Kon Jơ Ri, xã Ngọk
Wang (đoạn từ nhà ông Nguyễn Thọ Kỷ đến nhà
ông A Mãi) - (giai đoạn 1)

UBND xã
Ngọk Wang

Thôn Kon
Jơ Ri 2022 303;

27/9/2022 299,653 249,988 49,665 249,988 249,988 x Không thay đổi

3
Đường đi khu sản xuất thôn Kon Stiu II, xã Ngọk
Wang (đoạn từ tỉnh lộ 671 đi khu sản xuất) - (giai
đoạn 1)

UBND xã
Ngọk Wang

Thôn Kon
Stiu II 2022 304;

27/9/2022 300,824 250,985 49,839 250,985 250,985 x Không thay đổi

4
Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã Ngọk Wang
(đoạn từ đường đi đập Đăk Trít đến rẫy hộ ông
Trần Văn Trình) - (giai đoạn 1)

UBND xã
Ngọk Wang Thôn 7 2022 305;

27/9/2022 300,491 250,993 49,498 250,993 250,993 x Không thay đổi

5

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông, xã Ngọk
Wang (đoạn từ cầu bê tông đi khu sản xuất Eo 3);
Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường (giai
đoạn 1)

UBND xã
Ngọk Wang

Thôn Kon
Brông 2022 302;

27/9/2022 300,178 250,995 49,183 250,995 250,995 x Không thay đổi

6
Đường đi khu sản xuất thôn Kon Gu I, xã Ngọk
Wang (đoạn giáp đường liên xã (gần hồ Đăk Loh)
qua đoạn rẫy ông Hồ Tấn Đông - (giai đoạn 1)

UBND xã
Ngọk Wang

Thôn Kon
Gu I 2022 306;

27/9/2022 300,787 250,950 49,837 250,950 250,950 x Không thay đổi

7
Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã Ngọk Wang
(đoạn từ tỉnh lộ 671 đến rẫy hộ ông Chế Liên) -
(giai đoạn 1)

UBND xã
Ngọk Wang Thôn 7 2022 307;

27/9/2022 300,796 250,982 49,814 250,982 250,982 x Không thay đổi

8
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Duông, xã Ngọk
Wang (nối tiếp đoạn đường bê tông hướng đi khu
thao trường bắn huyện) - (Giai đoạn 2)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Đăk
Duông 2023- 28;

24/02/2023 291,810 241,996 49,814 241,996 241,996 x Không thay đổi

9 Nhà rông thôn Đăk Duông BQL các
CTMTQG xã

Thôn Đăk
Duông 2023- 63;

10/3/2023 699,922 100,000 599,922 100,000 100,000 x Bổ sung mới

10
Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông; (đoạn từ
cầu bê tông đi khu sản xuất eo 3); Hạng mục: Bê
tông xi măng mặt đường - (Giai đoạn 2)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Kon
Brông 2023- 24;

24/02/2023 480,045 399,994 80,051 399,994 399,994 x Không thay đổi

11
Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã Ngọk Wang
(đoạn từ đường đi đập Đăk Trít đến rẫy hộ ông
Trần Văn Trình) - (giai đoạn 2)

BQL các
CTMTQG xã Thôn 7 2023- 27;

24/02/2023 437,777 362,990 74,787 362,990 362,990 x Không thay đổi

ST
T Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm

XD
Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đàu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 74

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:
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12
Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã Ngọk Wang
(đoạn từ tỉnh lộ 671 đến rẫy hộ ông Chế Liên) -
(giai đoạn 2)

BQL các
CTMTQG xã Thôn 7 2023- 26;

24/02/2023 351,176 289,991 61,185 289,991 289,991 x Không thay đổi

13

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Brông, xã Ngọk
Wang; (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Huấn đi
khu sản xuất); Hạng mục: Bê tông xi măng mặt
đường - (giai đoạn 2)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Kon
Brông 2023- 25;

24/02/2023 120,177 99,989 20,188 99,989 99,989 x Không thay đổi

14

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Stiu II, xã Ngọk
Wang (đoạn từ rẫy cà phê của hộ bà Phạm Thị
Thanh Loan đến giáp nghĩa địa thôn Kon Stiu II)
(Hạng mục: BTXM mặt đường và 01 Cống thoát
nước)

UBND xã
Ngọk Wang

Thôn Kon
Stiu II 2023- 250;

06/4/2023 499,000 499,000 0,000 499,000 499,000 x Bổ sung mới

15

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Duông, xã Ngọk
Wang (nối tiếp đoạn đường bê tông hướng đi khu
thao trường bắn huyện)- giai đoạn 3); Hạng mục:
Bê tông xi măng mặt đường

BQL các
CTMTQG xã
Ngọk Wang

Thôn Đăk
Duông

2024-
2025

255;
01/11/2023 721,226 610,000 111,226 610,000 610,000 x Không thay đổi

16

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Jơ Ri, xã Ngọk
Wang (đoạn từ Rẫy ông Tiêm, giáp lô cao su
nông trường, hướng đi khu sản xuất thôn Kon
Stiu II) - (Giai đoạn 1); Hạng mục: Bê tông mặt
đường

BQL các
CTMTQG xã
Ngọk Wang

Thôn Kon
Jơ Ri

2024-
2025

256;
01/11/2023 798,782 675,000 123,782 675,000 675,000 x Bổ sung mới

17
Điểm trường Tiểu học thôn Kon Gu II, xã Ngọk
Wang; Hạng mục: Xây dựng mới 02 phòng học
và các hạng mục phụ trợ khác

UBND xã
Ngọk Wang

Thôn Kon
Gu II

2024-
2025

653;
27/9/2024 733,000 733,000 0,000 733,000 733,000 Bổ sung mới

18

Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Duông, xã Ngọk
Wang (nối tiếp đoạn đường bê tông hướng đi khu
thao trường bắn huyện); Hạng mục: Bê tông xi
măng mặt đường - (Giai đoạn 4)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Đăk
Duông 2025 473,000 378,000 95,000 378,000 378,000 x Không thay đổi

19

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Gu II, xã Ngọk
Wang (nối tiếp đoạn đường BTXM hướng đi qua
nghĩa địa thôn)- giai đoạn 2; Hạng mục: Bê tông
xi măng mặt đường

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Kon
Gu II 2025 380,000 300,000 80,000 300,000 300,000 x Bổ sung mới

20

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Gu I, xã Ngọc
Wang (đoạn giáp đường liên xã (gần hồ Đăk Loh)
qua đoạn rẫy ông Hồ Tấn Đông) - (Giai đoạn 2);
Hạng mục: Bê tông xi măng mặt đường

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Kon
Gu I 2025 363,000 300,000 63,000 300,000 300,000 x Không thay đổi

21
Đường GTNT thôn Kon Gu I, xã Ngọc Wang
(đoạn từ tỉnh lộ 671 đến nhà bà Y Tor); Hạng
mục: Bê tông xi măng mặt đường

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Kon
Gu I 2025 300,000 250,000 50,000 250,000 250,000 x Bổ sung mới

22

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Gu I, xã Ngọc
Wang (đoạn từ nhà rông đi khu sản xuất)-giai
đoạn 1; Hạng mục: cống thoát nước và Bê tông xi
măng mặt đường 02 bên đầu cống

UBND xã Thôn Kon
Gu I 2025 300,000 300,000 0,000 300,000 300,000 Bổ sung mới

23 Hệ thống điện 3 pha phục vụ sản xuất từ thôn 2
xã Đăk La đến thôn 5 xã Ngọk Wang

BQL DA
ĐTXD huyện

xã Đăk La,
Ngọk Wang 2025 1.750,000 750,000 1.000,000 750,000 750,000

Bổ sung mới
(Lồng ghép
vốn Ch.tr

NTM)

IV Xã Đăk Long 13.798,293 11.145,000 1.500,000 1.153,293 11.145,000 0,000 1.138,000 2.397,000 3.664,000 3.946,000

ST
T Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm

XD
Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đàu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 74

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:
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1 Đường giao thông thôn Kon Đao Yốp đoạn từ
nhà ông A Tim đến nhà ông A Phế 

UBND xã
Đăk Long

Thôn Kon
Đao Yôp 2022 219;

20/9/2022 267,108 250,000 17,108 250,000 250,000 x Không thay đổi

2 Đường giao thông đi khu sản xuất Đăk Ia (giai
đoạn 2) 

UBND xã
Đăk Long

Thôn Kon
Teo Đăk

Lấp
2022 218;

20/9/2022 945,567 888,000 57,567 888,000 888,000 x Không thay đổi

3 Đường GTNT thôn Đăk Xế Kơ Ne đoạn từ Sân
thể thao thôn đi khu sản xuất 

UBND xã
Đăk Long

Thôn Đăk
Xế Kơ Ne 2023- 63;

22/3/2023 695,484 650,000 45,484 650,000 650,000 x Không thay đổi

4 Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Tua
Team đoạn từ nhà ông Nhữ Sỹ Thành

UBND xã
Đăk Long

Thôn Pa
Cheng 2023- 64;

22/3/2023 853,174 797,000 56,174 797,000 797,000 x Không thay đổi

5 Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Tua
Team đoạn đi Nhà máy nước SH

UBND xã
Đăk Long

Thôn Tua
Team 2023- 65;

22/3/2023 1.015,960 950,000 65,960 950,000 950,000 x Không thay đổi

6
Trường MG xã Đăk Long; Hạng mục: Xây mới
bếp ăn (điểm trường chính); 02 phòng học (điểm
trường thôn Kon Teo-Đăk Lấp) và các hạng mục
phụ trợ khác

BQL DA
ĐTXD

xã Đăk
Long

2024-
2025

678;
07/10/2024 3.674,000 1.623,000 1.500,000 551,000 1.623,000 1.623,000 Bổ sung mới

7
Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Kon Teo
Đăk Lấp (Đoạn từ đường Tránh lũ đến rẫy ông
Chế)

BQL các
CTMTQG xã

Đăk Long

Thôn Kon
Teo Đăk

Lấp

2024-
2025

174;
05/11/2023 781,000 781,000 0,000 781,000 781,000 x Bổ sung mới

8 Nâng cấp điểm trường thôn Kon Teo Đăk Lấp xã
Đăk Long

UBND xã Đăk
Long

Thôn Kon
Teo Đăk

Lấp

2024-
2025

362;
03/6/2024 560,000 560,000 0,000 560,000 560,000 Không thay đổi

9 Nâng cấp điểm trường mẫu giáo Đăk Xế Kơ Ne
xã Đăk Long

UBND xã Đăk
Long

Thôn Đăk
Xế Kơ Ne

2024-
2025

361;
03/6/2024 400,000 400,000 0,000 400,000 400,000 Không thay đổi

10 Nâng cấp điểm trường Mẫu giáo thôn Kon Đao
Yốp

UBND xã Đăk
Long

Thôn Kon
Đao Yốp

2024-
2025

363;
03/6/2024 300,000 300,000 0,000 300,000 300,000 Bổ sung mới

1 Nâng cấp điểm trường thôn Tua Team xã Đăk
Long UBND xã Thôn Tua

Team 2025 466,000 466,000 0,000 466,000 466,000 Không thay đổi

2 Đường GT đi khu sản xuất Đăk Pơe BQL các
CTMTQG xã

Thôn Kon
Đao Yôp 2025 740,000 690,000 50,000 690,000 690,000 x Không thay đổi

3 Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Tua Team
(Đoạn từ nhà ông Phạm Viết Khải)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Tua
Team 2025 620,000 570,000 50,000 570,000 570,000 x Không thay đổi

4
Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Kon Teo
Đăk Lấp (Đoạn từ đường Tránh lũ đến rẫy ông
Tuấn)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Kon
Teo Đăk

Lấp
2025 330,000 310,000 20,000 310,000 310,000 x Bổ sung mới

5
Đường giao thông đi khu sản xuất thôn Kon Teo
Đăk Lấp (Đoạn từ đường Tránh lũ đến rẫy ông
Đỗ Xuân Phong)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Kon
Teo Đăk

Lấp
2025 330,000 310,000 20,000 310,000 310,000 x Bổ sung mới

6 Đường lô 2 (đoạn từ sân vận động thôn Tua Team
đến rẫy ông Sơn)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn  Tua
Team 2025 480,000 440,000 40,000 440,000 440,000 x Bổ sung mới

7
Đường  vào khu vực sản xuất (đoạn nối từ đường
bê tông vào nhà máy nước SH đi qua rẫy ông
Lộc)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn  Tua
Team 2025 470,000 440,000 30,000 440,000 440,000 x Bổ sung mới

8 Đường vào khu sản xuất đập Đăk Rem BQL các
CTMTQG xã

Thôn  Kon
Đao Yôp 2025 360,000 310,000 50,000 310,000 310,000 x Bổ sung mới

ST
T Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm

XD
Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đàu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 74

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:
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9 Làm mới nhà Rông thôn Kon Teo Đăk Lấp BQL các
CTMTQG xã

Thôn Kon
Teo Đăk

Lấp
2025 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 x Bổ sung mới

10 Đường xuống cầu treo (cầu treo ông Phương cũ) BQL các
CTMTQG xã Thôn Pa Cheng 2025 310,000 310,000 0,000 310,000 310,000 x Bổ sung mới

V Xã Đăk Hring 6.908,031 6.644,000 0,000 264,031 6.644,000 0,000 334,000 2.014,000 2.018,000 2.278,000

1 Xây mới Nhà Rông văn hóa Thôn Turia Pêng, xã
Đăk Hring

UBND xã Đăk
Hring

xã Đăk
Hring

2022-
2023

192;
15/9/2022 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 x Không thay đổi

2 Xây mới Nhà Rông văn hóa Thôn ĐăkKang Yôp,
xã Đăk Hring

UBND xã Đăk
Hring

xã Đăk
Hring

2022-
2024

194;
15/9/2022 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 x Không thay đổi

3 Cải tạo, nâng cấp chợ xã Đăk Hring, huyện Đăk
Hà

UBND xã Đăk
Hring

xã Đăk
Hring

2022-
2025

1335;
04/11/2022 746,000 746,000 0,000 746,000 134,000 612,000 Không thay đổi

4 Đường GT thôn KonMong đi KonProhTuria, xã
ĐăkHring

UBND xã Đăk
Hring

thôn Kon
Mong 2023- 55;

15/3/2023 940,031 876,000 64,031 876,000 876,000 x Bổ sung mới

5 Xây dựng tường rào bao quanh điểm trường tại
thôn KonProh Turia và các hạng mục khác

UBND xã Đăk
Hring

thôn Kon
Proh Turia 2023- 241;

03/4/2023 526,000 526,000 0,000 526,000 526,000 Bổ sung mới

6 Đập thủy lợi thôn Turia Pêng Suối Đăk Hring UBND xã Đăk
Hring

thôn Turia
Pêng

2024-
2025

142;
03/4/2024 1.443,000 1.443,000 0,000 1.443,000 1.443,000 Bổ sung mới

7
Điểm lớp tiểu học Bế Văn Đàn tại thôn Đăk Kang
Yôp, xã ĐăkHring; Hạng mục: Sửa chữa phòng
học, xây mới nhà vệ sinh và các hạng mục khác

BQL các
CTMTQG xã

Đăk Hring

thôn Đăk
Kang Yôp

2024-
2025

282;
27/11/2023 310,000 310,000 0,000 310,000 310,000 Bổ sung mới

8
Điểm lớp Mẫu giáo thôn Kon Hnong Yôp, xã
ĐăkHring; Hạng mục: Sửa chữa phòng học, xây
mới nhà vệ sinh, tường rào và các hạng mục khác

BQL các
CTMTQG xã

Đăk Hring

thôn Kon
Hnong Yôp

2024-
2025

281;
27/11/2023 265,000 265,000 0,000 265,000 265,000 Bổ sung mới

1
Đường GTNT thôn Đăk Klong, xã Đăk Hring;
Hạng mục: Mặt đường BTXM từ nhà ông Sơn đi
khu sản xuất (giai đoạn 1)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Đăk
Klong 2025 1.373,000 1.373,000 1.373,000 1.373,000 x Bổ sung mới

2 Điểm lớp Mẫu giáo Thôn Kon Mong; Hạng mục:
Nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ khác. UBND xã Thôn Kon

Mong 2025 200,000 200,000 200,000 200,000 Bổ sung mới

3 Đường giao thông ngõ xóm thôn ĐăkKlong, xã
ĐăkHring; Hạng mục BTXM mặt đường

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Đăk
Klong 2025 270,000 270,000 270,000 270,000 x Bổ sung mới

4 Đường giao thông ngõ xóm Thôn TuRia Pêng, xã
ĐăkHring; Hạng mục BTXM mặt đường

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Turia
 Pêng 2025 135,000 135,000 135,000 135,000 x Bổ sung mới

5
Điểm lớp Mẫu giáo Thôn Đắk KLong; Hạng
mục: Cổng, hàng rào và các hạng mục phụ trợ
khác.

UBND xã Thôn Đăk
Klong 2025 300,000 300,000 300,000 300,000 Bổ sung mới

VI Xã Đăk Ngọk 1.692,061 1.676,959 0,000 15,102 1.676,959 0,000 251,959 351,000 505,000 569,000

1 Đường GTNT từ thôn Đăk Kđem đi khu sản xuất
(suối vàng) giai đoạn 1

UBND xã Đăk
Ngọk

Thôn Đăk
Kđem 2022 408;

12/9/2022 267,061 251,959 15,102 251,959 251,959 x Không thay đổi

2
Sửa  chữa  hội  trường và  sân  thể  thao  thôn  Đăk
Kđem; Hạng mục: Nhà hội trường, tường rào, sân
thể thao và nhà vệ sinh

UBND xã Đăk
Ngọk

Thôn Đăk
Kđem 2023- 325;

26/4/2023 351,000 351,000 0,000 351,000 351,000 Bổ sung mới

ST
T Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm

XD
Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đàu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 74

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:
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3 Nhà văn hoá thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ngọk;
Hạng mục: Giếng khoan và các công trình phụ trợ

BQL các
CTMTQG xã

Đăk Ngọk

Thôn Đăk
Kđem

2024-
2025

184;
03/11/2023 505,000 505,000 0,000 505,000 505,000 Bổ sung mới

4 Công trình: Điểm trường mầm non Thôn Đăk
Kđem; Hạng mục: Xây dựng mới 01 phòng học

BQL các
CTMTQG xã

thôn Đăk
Kđem 2025 369,000 369,000 369,000 369,000 x Bổ sung mới

5 Công trình: Giếng Khoan và các hạng mục khác
điểm trường Tiểu học và THCS thôn Đăk Kđem UBND xã thôn Đăk

Kđem 2025 200,000 200,000 200,000 200,000 Bổ sung mới

VII Thị trấn Đăk Hà 1.751,027 1.677,000 0,000 74,027 1.677,000 0,000 252,000 351,000 505,000 569,000

1 Đường giao thông nông thôn thôn Long Loi đi
nhóm 5 (giai đoạn 1)

UBND thị trấn
Đăk Hà

Thôn Long
Loi 2022 174;

02/11/2022 289,411 252,000 37,411 252,000 252,000 x Không thay đổi

2
Đường giao thông nông thôn Thôn Long Loi (giai
đoạn 2); Hạng mục Nền mặt đường và rãnh thoát
nước dọc

BQL các
CTMTQG Thị

trấn

Thôn Long
Loi 2023- 46;

22/3/2023 387,616 351,000 36,616 351,000 351,000 x Không thay đổi

3 Đường giao thông nông thôn Thôn Long Loi (giai
đoạn 3);

BQL các
CTMTQG thị

trấn

Thôn Long
Loi

2024-
2025

233;
05/11/2023 505,000 505,000 0,000 505,000 505,000 x Không thay đổi

4 Đường giao thông nông thôn Long Loi (giai đoạn
4)

BQL các
CTMTQG thị

trấn
Long Loi 2025 569,000 569,000 569,000 569,000 x Bổ sung mới

VIII Xã Đăk La 3.520,260 3.353,863 0,000 166,397 3.353,863 0,000 503,863 701,000 1.009,000 1.140,000

1 Đường đi khu sản xuất thôn 8 UBND xã Đăk
La

Thôn 8, xã
Đăk La

2022-
2023

204;
29/11/2022 274,009 251,942 22,067 251,942 251,942 x Không thay đổi

2 Đường đi khu sản xuất thôn 10 UBND xã Đăk
La

Thôn 10, xã
Đăk La

2022-
2023

205;
29/11/2022 268,515 251,921 16,594 251,921 251,921 x Không thay đổi

3 Đường giao thông nông thôn thôn 8 UBND xã Đăk
La Thôn 8 2023- 26;

23/3/2023 375,737 348,000 27,737 348,000 348,000 x Không thay đổi

4 Nâng cấp điểm trường thôn 10 đạt chuẩn UBND xã Đăk
La Thôn 10 2023- 393;

17/5/2023 353,000 353,000 0,000 353,000 353,000 Không thay đổi

5 Xây dựng cầu treo thôn 8, xã Đăk La UBND xã Đăk
La Thôn 8 2024-

2025
415;

24/6/2024 708,000 708,000 0,000 708,000 708,000 Bổ sung mới

6 Sữa chữa, nâng cấp, mở rộng nhà sinh hoạt cộng
đồng thôn 10

UBND xã Đăk
La Thôn 10 2024-

2025
173;

15/4/2024 301,000 301,000 0,000 301,000 301,000 Bổ sung mới

1 Đường đi khu sản xuất thôn 8 (giai đoạn 2) BQL các
CTMTQG xã Thôn 8 2025 1.100,000 1.000,000 100,000 1.000,000 1.000,000 x Bổ sung mới

2 Đường GTNT thôn 10; Hạng mục: Bê tông hóa
rãnh thoát nước dọc UBND xã Thôn 10 2025 140,000 140,000 140,000 140,000 Bổ sung mới

IX Xã Đăk Pxi 13.883,403 10.455,000 2.965,000 463,403 10.455,000 0,000 1.894,000 2.635,000 3.648,000 2.278,000

1 Đường vào khu sản xuất Đăk Xoa UBND xã Đăk
Pxi

Thôn Đăk
Wek, xã
Đăk Pxi

2022 105;
07/11/2022 2.080,238 1.894,000 186,238 1.894,000 1.894,000 x Không thay đổi

2 Đường đi khu sản xuất Đăk Kơ Đương
(Đoạn nhà A Đliêu đi khu sản xuất)

UBND xã
Đăk Pxi

Thôn Đăk
Kơ Đương 2023- 70;

17/3/2023 993,858 899,000 94,858 899,000 899,000 x Bổ sung mới

ST
T Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm

XD
Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đàu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 74

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:
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3
Đường đi khu sản xuất Đăk Rơ Wang (Đoạn rẫy

nhà ông Nguyễn Khắc Tuyển đến rẫy nhà ông Lê
Ngọc Ước)

UBND xã
Đăk Pxi

Thôn Đăk
Rơ Wang 2023- 68;

17/3/2023 964,466 877,000 87,466 877,000 877,000 x Bổ sung mới

4
Đường đi khu sản xuất Đăk Rơ Wang (Đoạn rẫy

nhà ông Vũ Ngọc Cường đến rẫy nhà ông
Nguyễn Thế Chấn)

UBND xã
Đăk Pxi

Thôn Đăk
Rơ Wang 2023- 69;

17/3/2023 953,841 859,000 94,841 859,000 859,000 x Bổ sung mới

5 Sân bê tông và các hạng mục khác tại Nhà rông
thôn Kon Pao Kơ La UBND xã

Thôn
Kon Pao Kơ

La

2024-
2025

711;
20/10/2024 608,000 608,000 0,000 608,000 608,000 Bổ sung mới

6 Đường giao thông đi khu sản xuất Đăk Pe, xã
Đăk Pxi

BQL các
CTMTQG xã

Đăk Pxi

thônKrong
Đuân

2024-
2025

70;
24/6/2024 605,000 605,000 0,000 605,000 605,000 x Bổ sung mới

7 Sân bê tông và các hạng mục khác tại Nhà rông
thôn Đăk Wek UBND xã thôn Đăk

Wek
2024-
2025

712;
20/10/24 450,000 450,000 0,000 450,000 450,000 Bổ sung mới

8 Đường giao thông thôn Đăk Kơ Đương, xã Đăk
Pxi (đường vào Trụ sở Công an xã, Trạm Y tế xã)

BQL các
CTMTQG xã

Đăk Pxi

thôn Đăk
Kơ Đương

2024-
2025

71;
24/6/2024 279,000 279,000 0,000 279,000 279,000 x Bổ sung mới

9
Trường tiểu học xã Đăk Pxi (Điểm trường thôn
Kon Pao Kơ La); Hạng mục: Xây mới phòng bộ
môn và các hạng mục khác

BQL DA
ĐTXD huyện 

Thôn
Kon Pao Kơ

La

2024-
2025

674;
07/10/2024 2.000,000 200,000 1.800,000 0,000 200,000 200,000 Bổ sung mới

10 Trường Mầm non xã Đăk Pxi: Xây mới nhà vệ
sinh và các hạng mục khác UBND xã thôn Đăk

Wek
2024-
2025

224;
06/11/2023 380,000 380,000 0,000 380,000 380,000 Bổ sung mới

11
Trường tiểu học xã Đăk Pxi; Hạng mục: Xây mới
phòng tin học, phòng Anh Văn và các hạng mục
khác

BQL DA
ĐTXD huyện 

Thôn
Kon Pao Kơ

La

2024-
2025

633;
11/9/2024 1.365,000 200,000 1.165,000 0,000 200,000 200,000 Bổ sung mới

12
Công trình: Đường đi khu sản xuất Đăk Wek
(Đoạn từ đầu dốc chòi canh lửa đi Đập Long
Gôn)

BQL các
CTMTQG xã

Đăk Pxi

thôn Đăk
Wek

2024-
2025

222;
06/11/2023 926,000 926,000 0,000 926,000 926,000 x Bổ sung mới

13 Đường giao thông khu thôn Đăk Kơ Đương (đoạn
từ cầu treo đến tỉnh lộ 677)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Đăk
Kơ Đương 2025 510,000 510,000 510,000 510,000 x Bổ sung mới

14
Đường giao thông đi khu sản xuất (đoạn từ nhà
ông Bùi Đức Quốc đến rẫy nhà ông Nguyễn Thế
Chiến)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Đăk
Rơ Wang 2025 430,000 430,000 430,000 430,000 x Bổ sung mới

15 Đường giao thông đi khu sản xuất (đoạn từ nhàbà
Nguyễn Thị Lanh đến nhà ông Lê Văn Hưng)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Đăk
Rơ Wang 2025 552,000 552,000 552,000 552,000 x Bổ sung mới

16 Đường giao thông khu dân cư Đăk Kơ Đương
(đoạn từ nhà bà Y Hôn đến nhà ông A Phốt) 172,000 172,000 172,000 172,000 x Bổ sung mới

17
Đường giao thông đi khu sản xuất Đăk Kơ
Đương (đoạn từ nhà ông A Mônh đến nhà ông A
Gem)

BQL các
CTMTQG xã

Thôn Đăk
Kơ Đương 2025 614,000 614,000 614,000 614,000 x Bổ sung mới

X Phòng Dân tộc 10.998,000 10.998,000 0,000 0,000 10.998,000 0,000 3.789,000 4.383,000 2.826,000 0,000

1 Xây dựng cổng, tường rào, bê tông sân trường
điểm trường mầm non thôn Kon Tu, xã Đắk Ui Phòng Dân tộc Thôn Long

Loi
2022-
2023

1401;
16/11/2022 201,000 201,000 0,000 201,000 201,000 Không thay đổi

2 Thủy lợi Đăk Phía thôn Kon Teo Đăk Lấp Phòng Dân tộc xã Đăk
Long

2022-
2023

1688;
29/12/2022 800,000 800,000 0,000 800,000 800,000 Không thay đổi

ST
T Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm

XD
Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đàu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 74

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:
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3 Nâng cấp tuyến Đường liên xã Ngọk Wang đi xã
Đắk La Phòng Dân tộc

xã Ngọk
Wang- Đăk

La

2022-
2025

1689;
30/12/2022 6.718,000 6.718,000 0,000 6.718,000 1.209,000 2.683,000 2.826,000 Bổ sung mới

4
Điểm trường TH thôn Turia Pêng, xã Đăk Hring;

Hạng mục: Cổng, tường rào khuôn viên và các
hạng mục khác

Phòng Dân tộc
Thôn Turia

Pêng, xã
Đăk Hring

2022-
2023

1964;
31/12/2022 1.579,000 1.579,000 0,000 1.579,000 1.579,000 Không thay đổi

5 Sửa chữa lớp học Mẫu giáo thôn Pa Cheng, xã
Đăk Long và các hạng mục khác

Phòng Dân
tộc huyện

Thôn Pa
Cheng 2023- 266;

12/4/2023 300,000 300,000 0,000 300,000 300,000 Không thay đổi

6
Đường đi khu sản xuất thôn Đăk Duông, xã Ngọk
Wang (đoạn từ đường bê tông đến giáp ngĩa địa
thôn nhóm Kon Chôn) (Hạng mục: Cống thoát
nước và san gạt, BTXM đường hai bên đầu cống)

Phòng Dân tộc
huyện

Thôn Đăk
Duông 2023- 278;

13/4/2023 450,000 450,000 0,000 450,000 450,000 Không thay đổi

7
Đường đi khu sản xuất suối Đăk Lôi; Hạng mục:
Cống, đường bê tông xi măng hai bên cống và
các hạng mục khác

Phòng Dân tộc
huyện

xã Ngọk
Réo 2023- 278;

13/4/2023 950,000 950,000 0,000 950,000 950,000 Bổ sung mới

XI Ban quản lý DA ĐT XD 25.351,264 20.155,000 5.196,264 0,000 20.155,000 0,000 3.628,000 3.886,000 6.862,000 5.779,000

1 Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngọk đi xã
Ngọk Wang

BQL DA ĐT
XD huyện

Xã Đăk
Ngọk, Ngọk

Wang

2023-
2025

720;
29/8/2023 9.992,116 8.178,000 1.814,116 0,000 8.178,000 1.472,000 1.735,000 2.000,000 2.971,000

(Bổ sung mới)
Năm 2023 bổ

sung 265

2 Nâng cấp tuyến đường đến trung tâm xã Ngọk
Réo

BQL DA ĐT
XD huyện

Xã Ngọk
Réo

2023-
2025

719;
29/8/2023 6.376,780 5.157,000 1.219,780 0,000 5.157,000 928,000 926,000 3.303,000 0,000 Bổ sung mới

3 Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngọk đi xã
Đăk Ui

BQL DA ĐT
XD huyện

Xã Đăk Ui,
Đăk Ngọk

2023-
2025

721;
29/8/2023 8.982,367 6.820,000 2.162,367 0,000 6.820,000 1.228,000 1.225,000 1.559,000 2.808,000 Bổ sung mới

XIII Nguồn các năm 2022, 2023 tập trung 0,278 0,278 0,000 0,000 0,278 0,000 0,238 0,040 0,000 0,000

1 Phần còn lại sau khi bố trí chi tiết theo tổng mức
đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt

Các đơn vị chủ
đầu tư

Trên địa
bàn huyện 0,278 0,278 0,278 0,238 0,040 Bổ sung mới

D DỰ ÁN 5 9.296,000 9.296,000 0,000 0,000 9.296,000 0,000 1.673,000 2.243,000 2.912,000 2.468,000

1 Nâng cấp, bổ sung phòng học, phòng bộ môn
các Trường PTDTBT

BQL DA
ĐTXD

xã Đăk Pxi,
Đăk Long,
Ngọk Réo

2022-
2025

1671;
27/12/2022 9.296,000 9.296,000 0,000 9.296,000 1.673,000 2.243,000 2.912,000 2.468,000 Không thay đổi

E DỰ ÁN 6 1.781,000 1.781,000 0,000 0,000 1.781,000 0,000 321,000 431,000 560,000 469,000

1
Nhà rông thôn Kon Rngâng, xã Đăk Ui; Hạng

mục: Sân tập thể thao đơn giản và các hạng mục
phụ trợ khác

UBND xã Đăk
Ui xã Đăk Ui 2022 136;

16/11/2022 160,500 160,500 0,000 160,500 160,500 Bổ sung mới

2

Nhà rông thôn Kon Gu I, xã Ngọk Wang; Hạng
mục: Đổ bê tông xi măng sân nhà rông và các
hạng mục phụ trợ khác (trụ cột, lưới thi đấu bóng
chuyền)

UBND xã
Ngọk Wang

xã Ngọk
Wang 2022 393;

16/11/2022 160,500 160,500 0,000 160,500 160,500 Bổ sung mới

3

Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể
thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trên địa bàn xã Ngọk Réo; Hạng mục: Cổng
tường rào và các hạng mục phụ trợ nhà rông văn
hoá Thôn Kon Hơ Drế

UBND xã
Ngọk Réo

Xã Ngọk
Réo 2023 704;

21/8/2023 215,500 215,500 0,000 215,500 215,500 Bổ sung mới

ST
T Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm

XD
Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đàu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 74

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:
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4

Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể
thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trên địa bàn xã Đăk Pxi; Hạng mục: Sân tập thể
thao đơn giản, cổng tường rào và các hạng mục
khác

UBND xã Đăk
Pxi Xã Đăk Pxi 2023 714;

25/8/2023 215,500 215,500 0,000 215,500 215,500 Bổ sung mới

5 Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể
thao tại thôn Kon Teo Đăk Lấp, xã Đăk Long

UBND xã
Đăk Long

thôn Kon
Teo Đăk

Lấp
2024-2025 713;

21/10/2024 140,000 140,000 0,000 140,000 140,000 Bổ sung mới

6 Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể
thao tại thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà

UBND thị
trấn Đăk Hà

Thôn Long
Loi 2024-2025 718;

22/10/2024 140,000 140,000 0,000 140,000 140,000 Bổ sung mới

7 Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể
thao tại thôn Đăk Klong, xã Đăk Hring

UBND xã
Đăk Hring

thôn Đăk
Klong 2024-2025 725;

24/10/2024 140,000 140,000 0,000 140,000 140,000 Bổ sung mới

8 Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể
thao tại thôn Đăk Rơ Chót, xã Đăk La

UBND xã
Đăk La

thôn Đăk
Rơ Chót 2024-2025 670;

03/10/2024 140,000 140,000 0,000 140,000 140,000 Bổ sung mới

9 Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể
thao tại thôn Tua Team, xã Đăk Long

UBND xã
Đăk Long

 Thôn Tua
Team, xã

Đăk Long
2025 157,000 157,000 157,000 157,000 Bổ sung mới

10 Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể
thao tại thôn Đăk Têng xã Ngok Réo

UBND xã
Ngok Réo

Thôn Đăk
Têng, xã

Ngọk Réo
2025 156,000 156,000 156,000 156,000 Bổ sung mới

11 Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể
thao tại thôn Krông Đuân, xã Đăk Pxi

UBND xã
Đăk Pxi

Thôn
Krông

Đuân, xã
Đăk Pxi

2025 156,000 156,000 156,000 156,000 Bổ sung mới

B6 DỰ ÁN 10 2.379,609 2.328,000 51,609 0,000 2.328,000 0,000 323,000 522,000 0,000 1.483,000

1 Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ, phát triển
kinh tế - xã hội

Phòng VH-
TT

xã Đăk Pxi,
Đăk Long,
Ngọk Réo

2023-
2023

944;
10/11/2023 896,609 845,000 51,609 0,000 845,000 323,000 522,000 Không thay đổi

2 Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự

BQL DA
ĐTXD huyện

trên địa
bàn huyện 2025 1.483,000 1.483,000 0,000 1.483,000 1.483,000 Bổ sung mới

Ghi chú:
(*) Tổng kế hoạch vốn 5 năm (156.262 triệu đồng): HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 (155.726 triệu đồng), điều chỉnh bổ sung tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 (536 triệu đồng);
HĐND huyện giao tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 (155.726 triệu đồng), bổ sung tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 (536 triệu đồng).
(1) Năm 2021: Không được bố trí kế hoạch vốn.
(2) Năm 2022 (Đã giao chi tiết 21.555 triệu đồng): HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 (29.177 triệu đồng), điều chỉnh giảm (-7.622 triệu đồng) tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/7/2023;
HĐND huyện giao tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 (29.177 triệu đồng), điều chỉnh giảm (-7.622 triệu đồng) tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 29/9/2023.

(3) Năm 2023 (Đã giao chi tiết 27.924 triệu đồng): HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 (38.309 triệu đồng), điều chỉnh giảm (-10.217 triệu đồng) tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/7/2023,
điều chỉnh tăng (265 triệu đồng) và giảm (-433 triệu đồng) tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 26/9/2024;
HĐND huyện giao tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 (38.309 triệu đồng); điều chỉnh giảm (-10.217 triệu đồng) tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 29/9/2023, điều chỉnh tăng (265 triệu đồng) và giảm 433 triệu
đồng tại Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện kỳ này.

(4) Năm 2024 (Đã giao chi tiết 45.647 triệu đồng): HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2023; HĐND huyện giao tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/12/2023.

(5) Năm 2025 (Dự kiến): Kế hoạch còn lại so với kế hoạch 5 năm (155.726+536)-(29.177-7.622)-(38.309-10.217)-(265-433)-(45.647)=61.136 triệu đồng.

ST
T Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm

XD
Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư (Nếu có) Kế hoạch vốn trung hạn NSTW giai đoạn 2021-2025 Dự án
đầu tư
theo

cơ chế
đặc
thù
(x)

Không thay
đổi so với NQ

25:

Số; ngày/
tháng/năm

Tổng mức đàu tư

Tổng số
(*)

Bố trí theo từng năm 74

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó Năm 2021
(1)

Năm 2022
(2)

Năm 2023
(3)

Năm 2024
(4)

Năm 2025
(5)

Bổ sung mới
so với NQ 25:
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Phụ lục 03
DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN PHÂN CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN ĐĂK HÀ
(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày        /11/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà)

STT Dự án, công trình/ Nội dung điều chỉnh Được phê duyệt tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND
ngày 29/9/2023 của HĐND huyện Đề nghị điều chỉnh, bổ sung đợt này Ghi chú

1 Điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với nội dung: Bố trí đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng NSTW giai đoạn 2021-2025

1.1 Nội dung, danh mục dự án, công trình
Bố trí đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc
gia sử dụng NSTW giai đoạn 2021-2025

Bố trí đối ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia
sử dụng NSTW giai đoạn 2021-2025

Không thay
đổi

1.2 Địa điểm đầu tư Trên địa bàn huyện Trên địa bàn huyện
Không thay

đổi

1.3 Quy mô (dự kiến) Các dự án đầu tư phát triển thuộc các CTMTQG
Các dự án đầu tư phát triển

thuộc các CTMTQG
Không thay

đổi

1.4 Thời gian thực hiện 2022-2025 2022-2025
Không thay

đổi

1.5 Nguồn vốn đầu tư (TMĐT)

Nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chí tại NQ
63/2020/NQ-HĐND tỉnh: 2.502 triệu đồng

Nguồn phân cấp cân đối theo tiêu chí tại NQ
63/2020/NQ-HĐND: 7.184 triệu đồng

Tăng: 4.682
triệu đồng

Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện: 28.698
triệu đồng

Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện: 24.016
triệu đồng

Giảm: 4.682
triệu đồng

2 Bổ sung chủ trương đầu tư đối với danh mục: Trụ sở làm việc Công an các xã, thị trấn

2.1 Tên gọi dự án, công trình
Trụ sở làm việc Công an các xã, thị trấn; Hạng mục:
Cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ khác

Bổ sung chủ
trương đầu tư
để có cơ sở
đầu tư trong
năm 2025
nhằm đảm
bảo theo

Nghị quyết
37/NQ-

HĐND ngày
13/7/2023
của HĐND

tỉnh

2.2 Đơn vị chủ đầu tư (nếu có) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà

2.3 Địa điểm đầu tư Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đăk Hà
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2.4 Quy mô đầu tư

Đầu tư Cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ khác
của 07 Trụ sở làm việc Công an các xã: Đăk La, Đăk
Mar, Đăk Hring, Đăk Pxi, Đăk Ui, Ngọk Wang, Ngọk
Réo

2.5 Thời gian thực hiện Năm 2025

2.6 Tổng mức đầu tư (làm tròn) 3.266 triệu đồng

2.7 Nguồn vốn đầu tư
Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện và các

nguồn vốn hợp pháp khác

3 Bổ sung chủ trương đầu tư đối với danh mục: Trụ sở BCH quân sự xã Đăk Mar

3.1 Tên gọi dự án, công trình Trụ sở BCH quân sự xã Đăk Mar
Bổ sung chủ

trương đầu tư
để có cơ sở
đầu tư trong
năm 2024-
2025 nhằm

đảm bảo theo
Kế hoạch số
130-KH/HU

ngày
11/12/2023

của Ban
Thường vụ

Huyện uỷ về
lãnh đạo
nhiệm vụ

quốc phòng,
quân sự năm

2024

3.2 Đơn vị chủ đầu tư (nếu có) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà

3.3 Địa điểm đầu tư xã Đăk Mar

3.4 Quy mô đầu tư 04 phòng làm việc và các hạng mục khác

3.5 Thời gian thực hiện Năm 2024-2025

3.6 Tổng mức đầu tư (làm tròn) 578 triệu đồng

Bổ sung chủ
trương đầu tư
để có cơ sở
đầu tư trong
năm 2025
nhằm đảm
bảo theo

Nghị quyết
37/NQ-

HĐND ngày
13/7/2023
của HĐND

tỉnh

STT Dự án, công trình/ Nội dung điều chỉnh Được phê duyệt tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND
ngày 29/9/2023 của HĐND huyện Đề nghị điều chỉnh, bổ sung đợt này Ghi chú
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3.7 Nguồn vốn đầu tư
Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện và các

nguồn vốn hợp pháp khác

4 Bổ sung chủ trương đầu tư đối với danh mục: Trụ sở BCH quân sự xã Ngọk Réo

3.1 Tên gọi dự án, công trình Trụ sở BCH quân sự xã Ngọk Réo
Bổ sung chủ

trương đầu tư
để có cơ sở
đầu tư trong
năm 2024-
2025 nhằm

đảm bảo theo
Kế hoạch số
130-KH/HU

ngày
11/12/2023

của Ban
Thường vụ

Huyện uỷ về
lãnh đạo
nhiệm vụ

quốc phòng,
quân sự năm

2024

3.2 Đơn vị chủ đầu tư (nếu có) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà

3.3 Địa điểm đầu tư xã Ngọk Réo

3.4 Quy mô đầu tư 04 phòng làm việc và các hạng mục khác

3.5 Thời gian thực hiện Năm 2024-2025

3.6 Tổng mức đầu tư (làm tròn) 594 triệu đồng

3.7 Nguồn vốn đầu tư
Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện và các

nguồn vốn hợp pháp khác

Bổ sung chủ
trương đầu tư
để có cơ sở
đầu tư trong
năm 2024-
2025 nhằm

đảm bảo theo
Kế hoạch số
130-KH/HU

ngày
11/12/2023

của Ban
Thường vụ

Huyện uỷ về
lãnh đạo
nhiệm vụ

quốc phòng,
quân sự năm

2024

STT Dự án, công trình/ Nội dung điều chỉnh Được phê duyệt tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND
ngày 29/9/2023 của HĐND huyện Đề nghị điều chỉnh, bổ sung đợt này Ghi chú
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